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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2,0 đ)
	a. Giới hạn của sinh quyển có trùng với giới hạn của lớp vỏ địa lý không? Tại sao ở Xích Đạo  không có đầy đủ các loài sinh vật cư trú trên Trái Đất?

	
	1,25
	- Sinh quyển là một quyển của Trái đất trong đó chứa toàn bộ sinh vật sinh sống. Giới hạn của sinh quyển: Giới hạn phía trên là nơi tiếp giáp tầng ozon của khí quyển (22-25km); Giới hạn phía dưới xuống tận đáy đại dương, ở lục địa tới đáy của lớp vỏ phong hóa.

- Lớp vỏ địa lý có chiều dày khoảng 30-35km (tính từ giới hạn dưới của lớp ôzôn đến đáy vực thẳm đại dương, ở lục địa xuống hết lớp vỏ phong hóa). Như vậy, mặc dù cấu trúc của lớp vỏ địa lý phức tạp hơn nhưng giới hạn của sinh quyển trùng với giới hạn của lớp vỏ địa lý.

- Xích đạo không có đầy đủ các loài sinh vật cư trú trên Trái Đất vì:

+ Sự phát triển và phân bố của sinh vật phụ thuộc vào nhiều nhân tố: khí hậu, địa hình, đất, sinh vật, con người. Mỗi loài sinh vật lại thích nghi với 1 điều kiện sinh thái nhất định (đòi hỏi những đặc điểm riêng về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, đất)

+ Ở Xích đạo có nền nhiệt cao, nguồn nước dồi dào, độ ẩm lớn, giàu ánh sáng, đất fralit đỏ vàng với tầng đất dày, đất giàu ẩm và tính chất vật lí tốt, nên có nhiều loài thực vật phát triển, nhiều loại động vật đến sinh sống (các loài thích hợp khí hậu nóng)

+ Xích đạo không có các loài sinh vật vùng khí hậu ôn đới, khí hậu lạnh (gấu, chim cánh cụt...) khí hậu ở vùng cực kể cả trên các vùng núi cao của Xích đạo cũng không thể có các loài này.
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	b.  Nêu những biểu hiện mang tính địa đới của địa hình.

	
	0,75
	- Quy luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của các thành phần địa lý và cảnh quan địa lý theo vĩ độ (từ xích đạo về hai cực)

- Địa hình là một nhân tố có tính bảo thủ nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của địa đới. Thể hiện trong quá trình hình thành địa hình trong những đới khí hậu khác nhau:

+ Ở vùng nhiệt đới ẩm ướt: quá trình phong hóa hóa học là chủ yếu, vai trò quá trình hình thành địa hình của dòng nước đóng vai trò quan trọng, điển hình là thung lũng sông…

+ Ở vùng khí hậu khô hạn: quá trình phong hóa vật lý diễn ra chủ yếu, hình thành các dạng địa hình do gió tạo nên (cồn cát, nấm đá…)

+ Ở vùng khí hậu băng giá: phong hóa vật lý do băng diễn ra chủ yếu, vai trò hình thành địa hình do băng hà là chính. Địa hình điển hình như vịnh hẹp băng hà, hồ băng hà, đồng bằng băng tích… 
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	Câu 2.

(1,5 đ)
	a. Nguyên nhân nào làm cho sức tàn phá của thiên nhiên đối với con người ngày càng lớn, biện pháp giải quyết? 

	
	0,75
	- Hiện nay sức tàn phá của thiên nhiên đối với con người ngày càng tăng, biểu hiện qua sự gia tăng các thiên tai: bão, lụt, hạn hán, sóng thần, nhiệt độ Trái Đất nóng lên, biến đổi bất thường về thời tiết khí hậu… 
- Nguyên nhân:
+ Do con người sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch, thải vào khí quyển quá nhiều khí thải như CO2, NO2… gây nên hiệu ứng nhà kính làm TĐ nóng lên, băng tan gây ngập lụt nhiều khu vực.
+ Do các hoạt động của Trái Đất ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến khí hậu. Do tình trạng chặt phá rừng, cháy rừng làm biến đổi khí hậu, gia tăng các thiên tai như sạt lở đất, lũ quét....

- Biện pháp:
+ Sử dụng nhiên liệu hóa thạch hợp lí để giảm nồng độ các khí gây hiệu ứng nhà kính. Sử dụng nguồn năng lượng sạch: gió, mặt trời, sinh học… 

+ Bảo vệ rừng, tích cực trồng rừng; sử dụng phân hữu cơ trong nông nghiệp.
Cùng với toàn cầu thực hiện những cam kết từ hội nghị chống biến đổi khí hậu COP 21 tại Paris vào tháng 12/2015.
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	b. Tại sao việc trồng cây công nghiệp lâu năm và trồng rừng được đẩy mạnh ở nhiều nước trên thế giới.

	
	0,75
	- Trồng cây CN lâu năm như cao su, cà phê, chè… làm nguyên liệu cho các ngành  CN chế biến và nguồn hàng xuất khẩu thu ngoại tệ.
- Trồng cây công nghiệp còn nhằm tận dụng  các thế mạnh về tài nguyên TN ở mỗi nước (đất, khí hậu) và bảo vệ môi trường…

- Trồng rừng cung cấp gỗ, lâm sản và đặc sản, các loài cây dược liệu, nhiều lợi ích về môi trường; hiện nay diện tích rừng tự nhiên trên TG  bị giảm sút nghiêm trọng…
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	Câu 3

(2,5 đ)
	a. Tại sao trong thời kỳ hội nhập, các nước trên thế giới có xu hướng vừa hợp tác, vừa cạnh tranh. Liên hệ Việt Nam trong ASEAN.

	
	2,0

	- Hợp tác để: 
+ Cùng phát triển kinh tế - xã hội dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi. Phát huy tiềm năng, thế mạnh và khắc phục những hạn chế, yếu kém của từng quốc gia.

+ Trao đổi khoa học, kỹ thuật và công nghệ để tạo điều kiện cùng phát triển.

+ Giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu, đòi hỏi có sự chung tay của toàn thế giới như: dân số, môi trường, hòa bình...

- Cạnh tranh để: 

+ Chống lại sự can thiệp nội bộ của các quốc gia, chống âm mưu thực dân hóa bằng con đường kinh tế. Thiết lập quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.
+ Chiếm vị trí có lợi hơn trên trường quốc tế.

* Việt Nam trong ASEAN:

- Nhiều nước Đông Nam Á có nền kinh tế cao, việc hợp tác sẽ giúp ta đổi mới công nghệ, thiết bị máy móc, thu hút vốn đầu tư, học kinh nghiệm quản lý nền kinh tế thị trường, tránh tụt hậu.

- Việc khai thác tài nguyên biển Đông (hải sản, dầu khí, giao thông vận tải, du lịch); khai thác tổng hợp sông Mê Công, cần có sự hợp tác để cùng có lợi, tránh căng thẳng.

- Các nước ASEAN có  sự tương đồng về tài nguyên thiên nhiên, về nguồn nhân lực dồi dào, đều thiếu vốn và công nghệ tiên tiến nên việc cạnh tranh để thu hút đầu tư nước ngoài  là tất yếu.
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	b. Phân tích ảnh hưởng của đặc điểm dân cư và xã hội đối với sự phát triển kinh tế Châu Phi.

	
	0,5
	* Tích cực: 

- Dân số đông, gia tăng nhanh có nguồn lao động và thị trường tiêu thụ lớn.

 Nhiều dân tộc, đa dạng về bản sắc văn hóa, phong tục tập quán, kinh nghiệm sản xuất, thuận lợi cho phát triển du lịch.
* Tiêu cực:

- Dân số đông, gia tăng tự nhiên cao gây sức ép về kinh tế, tài nguyên môi trường và chất lượng cuộc sống.

- Bệnh tật, tỉ lệ nhiễm HIV cao (chiếm 2/3 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới), ảnh hưởng đến lực lượng lao động và năng lực sản xuất.

- Các cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Trình độ dân trí thấp, nhiều hủ tục, đói nghèo...ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người dân.
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	Câu 4.

(2,0đ)
	a. Những điểm giống nhau về tự nhiên của phần lãnh thổ phía tây Hoa Kỳ và phía tây Trung Quốc? Việc khai thác phần lãnh thổ phía tây của hai nước diển ra…

	
	1.0
	* Giống nhau: 

- Đều là vùng lãnh thổ rộng lớn, nhiều vùng núi cao, cao nguyên và bồn địa.

- Khí hậu khắc nghiệt, ít mưa (khô hạn), nhiều hoang mạc.

- Giàu tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, đất đồng cỏ chăn nuôi.
*Khai thác lãnh thổ:

- Miền tây Hoa Kỳ: tốc độ phát triển nhanh hơn TQ, cơ cấu ngành đa dạng từ các ngành công nghiệp hiện đại đến lâm nghiệp, chăn nuôi đại gia súc du lịch, kinh tế biển…, nhiều trung tâm kinh tế lớn.
- Miền tây Trung Quốc: tốc độ phát triển chậm hơn, phát triển chủ yếu các ngành công nghiệp khai khoáng, chăn nuôi du mục.
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	b. Sự khác nhau về quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Hoa Kỳ và Trung Quốc; nguyên nhân

	
	1.0
	- Hoa Kỳ: Giảm tỷ trọng các ngành nông nghiệp, công nghiệp; tăng tỷ trọng ngành dịch vụ (dẫn chứng). Vì: Hoa kỳ đang chuyển từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức.

- Trung Quốc: Giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ. Vì: Trung Quốc đang chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp, đang tiến hành công nghiệp hóa và HĐH.
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	Câu 5

(2,0đ)
	a.Vẽ biểu đồ   

	
	1,25

	- Vẽ biểu đồ: 2 nửa tròn (2 biểu đồ). Vẽ kiểu khác không cho điểm.
Yêu cầu: chính xác, có tên biểu đồ, chú giải, tỷ lệ. Thiếu mỗi ý trừ 0,25 đ
- Tính bán kính hình tròn: Rxk(Bắc Mĩ)=1 đvbk; Rnk (Bắc Mĩ)=1,15

                 Rxk(C. Á)=1,3; Rnk (C. Á)=1,3
- Bảng số liệu: Cơ cấu giá trị (%)
Châu lục, khu vực

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Tổng giá trị

Hàng hóa

Dịch vụ

Tổng giá trị

Hàng hóa

Dịch vụ

Châu Á

100

85,3

14,7

100

82,1

17,9

Bắc Mĩ

100

77,8

22,2

100

85,3

14,7
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	b.  Nhận xét  về quy mô và cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu.  

	
	0,75
	* Nhận xét:

- Qui mô: kim ngạch XNK của Châu Á lớn hơn Bắc Mĩ. Xuất khẩu của Châu Á gấp 1,8 lần, nhập khẩu gần 1,3 lần Bắc Mĩ.
- Cơ cấu XNK:

+ Cơ cấu XNK đều có hàng hóa chiếm ưu thế so với dịch vụ (d/c)

+ Tỉ trọng dịch vụ xuất khẩu của Bắc Mĩ lớn hơn Châu Á; còn   Châu Á có nhập khẩu dịch vụ nhiều hơn Bắc Mĩ.
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Lưu ý: nếu thí sinh trình bày theo cách khác so với hướng dẫn chấm, nhưng đúng về nội dung vẫn cho điểm tối đa.
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